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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ


Chuyên ngành: 
Khoa học đất

Mã số: 
60.62.15

Ngành: 
Khoa học Đất
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

1.1. Tên chuyên ngành


Tiếng Việt
: Khoa học đất


Tiếng Anh
: Soil Science 

1.2. Mã số chuyên ngành: 60.62.15

1.3. Tên ngành đào tạo


Tiếng Việt
: Khoa học đất


Tiếng Anh
: Soil Science 

1.4. Bậc đào tạo
: Thạc sĩ

1.5. Tên văn bằng 


Tiếng Việt
: Thạc sĩ Khoa học đất


Tiếng Anh
: Master in Soil Science 

1.6. Đơn vị đào tạo
: Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,




 Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển


Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ điều kiện quy định dưới đây được dự thi vào đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Đất

2.1. Điều kiện văn bằng


Thí sinh phải có một trong các văn bằng sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Khoa học đất, cụ thể:

- Ngành Thổ nhưỡng (Khoa học đất) hoặc ngành Môi trường Đất, Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội


- Ngành Khoa học Đất của các trường Đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp.


- Ngành Thủy nông Cải tạo đất, Đại học Thủy lợi Hà Nội.

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Khoa học Đất đã được học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Khoa học đất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Khối lượng và nội dung các môn học bổ sung cụ thể như sau
a. Môn cơ sở (bắt buộc): 10 TC


- Khoa học đất đại cương:


4 TC


- Hóa học nông nghiệp:



3 TC


- Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai: 
3 TC

b. Các môn chuyên ngành: 10 TC:


Học viên tự chọn 5 trong 7 môn chuyên ngành (10/14TC) sau:


1. Hoá học đất 
(2TC)


2. Sinh học đất
(2TC)


3. Vật lý đất
(2TC)


4. Sinh thái và môi trường đất
(2 TC)


5. Đất có vấn đề, cải tạo và bảo vệ
(2TC)


6. Sinh thái học nông nghiệp 
(2 TC)



7. Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
(2TC)
1.2. Thâm niên công tác: 

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm (24 tháng) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.
1.3. Các môn thi tuyển đầu vào

Môn thi Cơ bản:
Toán cao cấp III


Môn thi Cơ sở: 
Khoa học đất đại cương


Môn Ngoại ngữ: 
Trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, 
Trung Quốc)
PHẦN II : KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức: 

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức cở bản về khoa học đất và các vấn đề về môi trường đất. Các thạc sĩ sau khi được đào tạo đều có trình độ lý luận và kỹ năng thực hành cao.

1.2. Về kĩ năng: 

Các thạc sĩ có khả năng nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, cập nhật những kiến thức liên ngành để có thể đi sâu vào nghiên cứu, lập dự án về quản lý và quy hoạch sử dụng đất.

1.3. Về năng lực: 

Có khả năng giải quyết những vấn đề về khoa học đất và các vấn đề về môi trường đất để phục vụ và làm việc trong các lĩnh vực: Sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên đất nhằm phát triển nông lâm nghiệp và môi trường trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững.
1.4. Về nghiên cứu: 

Các thạc sĩ khoa học đất có khả năng nghiên cứu, đi sâu vào nhiều vấn đề về khoa học đất, môi trường đất, dinh dưỡng cây trồng, quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

1. Các quá trình cơ bản trong đất và độ phì 


2. Cải tạo đất thoái hoá

3. Quy hoạch và sử dụng bền vững đất đai


4. Môi trường đất và ô nhiễm đất

5. Xử lý chất thải rắn làm phân bón

6. Ô nhiễm nông nghiệp

7. Đánh giá tác động các đự án phát triển đến môi trường đất.

8. Nông lâm kết hợp

9. Hóa học nông nghiệp và dinh dưỡng cây trồng

2. Nội dung đào tạo
2.1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo

 
Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ: 
60, trong đó:


- Khối kiến thức chung bắt buộc: 
11 TC



- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
34 TC




+ Bắt buộc:
24 TC




+ Tự chọn:
10/30 TC



- Luận văn tốt nghiệp:
15 TC

2.2. Khung chương trình
	TT
	MÃ MÔN HỌC
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ TÍN CHỈ
	SỐ GIỜ TÍN CHỈ: 
TS (LL/THH/TH)
	SỐ TIẾT HOC: 
TS (LL/THH/TH)
	MÃ SỐ CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1. 
	MG01
	Triết học 

Philosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung 

General Foreign Language
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/90)
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành 
Speciality Foreign Language
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	MG02

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	34
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
	24
	
	
	

	4. 
	TNKĐ511
	Quy hoạch và sử dụng bền vững đất nông nghiệp

Sustainable use and Planning for Agricultural Land
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	5. 
	TNKĐ512
	Quản lý dinh dưỡng đất

Soil Nutrient Management
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	6. 
	TNKĐ513
	Hoá học chất hữu cơ của đất

Chemistry of Soil Organic Matters
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	7. 
	TNKĐ514
	Kim loại nặng trong đất

Heavy Metal in Soils
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	8. 
	TNKĐ515
	Hệ thống nông nghiệp

Agricultural Systems
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	9. 
	TNKĐ516
	Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Remote Sensing Techniques and Geographic Information Systems
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	10. 
	TNKĐ517
	Đất ngập nước (Wetlands)
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	11. 
	TNKĐ518
	Cải tạo và bảo vệ đất có vấn đề

Reclamation and Protection for Problem Soils
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	12. 
	TNKĐ519
	Chỉ thị sinh học môi trường

Bioindicator in Environment
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	13. 
	TNKĐ520
	Sinh thái và môi trường đất

Ecology and Environment of Soil
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	14. 
	TNKĐ521
	Các phương pháp phân tích hoá lý hiện đại trong nghiên cứu đất

Modern Physico - Chemical Methods for Soil Study 
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	15. 
	TNKĐ522
	Thực tập thiên nhiên

Field Study
	2
	30 (5/25/0)
	90 (5/50/35)
	

	
	II.2. Các học phần tự chọn
	10/30
	
	
	

	16. 
	TNKĐ523
	Động học và các quá trình trong đất ô nhiễm

Dynamics and Processes in Polluted Soils
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	17. 
	TNKĐ524
	Tính chất và quản lý đất nhiệt đới

Properties and Management of Tropical Soils 
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	18. 
	TNKĐ525
	Quản lý chất thải nông nghiệp

Agricultural Waste Management
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	19. 
	TNKĐ526
	Phân loại và đánh giá chất lượng đất

Land Classification and Quality Evaluation
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	20. 
	TNKĐ527
	Đạm sinh học 
Biological Nitrogen
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	21. 
	TNKĐ528
	Phương pháp nghiên cứu nông hoá học

Investigation Methods in Agrochemistry
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	22. 
	TNKĐ529
	Nông lâm nghiệp kết hợp

Agroforestry
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	23. 
	TNKĐ530
	Công nghệ xử lý đất ô nhiễm

Polluted Soil Treatment Technologies 
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	24. 
	TNKĐ531
	Sa mạc hoá

Desertification
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	25. 
	TNKĐ532
	Điện hoá đất ngập nước

Electro-chemistry of Wetland
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	26. 
	TNKĐ533
	Cây họ đậu đa mục đích trong nông nghiệp
Multipurpose Tree Legumes
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	27. 
	TNKĐ534
	Vật lý đất ứng dụng

Applied Aoil Physics
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	28. 
	TNKĐ535
	Phương pháp sinh học bảo vệ môi trường đất

Biological Methods in Soil Environment Protection
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	29. 
	TNKĐ536
	Sinh thái học nông nghiệp ứng dụng

Applied Agri-ecology
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	30. 
	TNKĐ537
	Phân tích kinh tế sử dụng và quản lý tài nguyên đất

Economical Analysis of Land-use and Land Resource Management
	2
	30 (20/5/5)
	90 (20/10/60)
	

	III.
	Luận văn (thesis)
	15
	
	
	

	Tổng cộng:
	60
	
	
	


2.3. Danh mục tài liệu tham khảo

	TT
	Mã môn học
	Môn học
	Số TC
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1. 
	MG01
	Triết học 

Philosophy
	4
	

	2. 
	MG02
	Ngoại ngữ chung 

General Foreign Language
	4
	

	3. 
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành 
Speciality Foreign Language
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	34
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
	24
	

	4. 
	TNKĐ511
	Quy hoạch sử dụng bền vững đất nông nghiệp

Sustainable use Planning for Agricultural Land
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Đoàn Công Quỳ, Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học NN1, 2002

2. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, 2001. Những thông tin cơ bản về các loại đất chính ở Việt Nam. NXB Thế giới

Tài liệu tham khảo thêm
3. FAO, 1993. Guidelines for land - use planning. Rome Italy

4. Gerald A.Carlson, David Zilberman, John A.Miranowki.1993. Agricultural and Environmental Resource Economics. Oxfoxd University Press, USA

	5. 
	TNKĐ512
	Quản lý dinh dưỡng đất

Soil Nutrient Management
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 2001. Bảo vệ và sử dụng bền vững đất dốc. NXB nông nghiệp

2. Lê văn Khoa- Trần khắc Hiệp, 2000. Hoá học nông nghiệp. Nhà xuất bản ĐHQG

Tài liệu tham khảo thêm
3. Achim Dobermann and Thomas Fairhust, 2000.

4. T. S. Dierolf, T. H. Fairhurst, 2000. Rice: nutrition disorders and Nutrition Management. Oxford graphic Printer.

	6. 
	TNKĐ513
	Hoá học chất hữu cơ của đất

Chemistry of Soil Organic Matters
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Xuân Cự, Bài giảng chất hữu cơ trong đất, Trường ĐHKHTN, Hà Nội 2005.

2. Lê Văn Khoa và ctg, 2000. Đất và môi trường.NXB Giáo dục.

Tài liệu tham khảo thêm
3. Lê Văn Khoa, 2004. Sinh thái môi trường đất. NXB ĐHQGHN

4. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, 2001. Những thông tin cơ bản về các loại đất chính ở Việt Nam. NXB Thế giới


	TT
	Mã môn học
	Môn học
	Số TC
	Danh mục tài liệu tham khảo

	7. 
	TNKĐ514
	Kim loại nặng trong đất

Heavy Metal in Soils
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Lê Huy Bá và nnk, 2000. Độc học môi trường. NXB ĐHQG TP.HCM

2. Lê Đức, Lê Văn Khoa, 2001. Tác động của hoạt động làng nghề tái chế kim loại đến môi trường, nước ở một số xã thuộc Đồng Bằng Sông Hồng. Tài nguyên môi trường. Tuyển tập Hội nghị khoa học. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Tài liệu tham khảo thêm
3. Lê Văn Khoa, Trần Khắc Hiệp, Trịnh Thị Thanh, 1996; Hoá học nông nghiệp. NXB. Đại Học Quốc Gia Hà Nội

4. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Trần Cẩm Vân, 2000. Đất và môi trường. NXB Giáo dục.

5. J.P. Verent, 1991. Heavy Metal in the Environment. Elsevier Amsterdam - London - Newyork - Tokyo.

6. Salomons, Forstner Mader - (Eds), 1995. Heavy Metal - Proplems and solution. Spinger - Verlag Berlin Heidelberg.

	8. 
	TNKĐ515
	Hệ thống nông nghiệp

Agricultural Systems
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Lê Văn Khoa 1999. Nông nghiệp sinh thái miền núi - Tài liệu tập huấn.

2. Lê Văn Khoa và ctg 2001. Nông nghiệp và môi trường. NXB Giáo dục.

Tài liệu tham khảo thêm
3. Trần Đức Viên (dịch) 1995. Phát triển hệ thống canh tác. NXB Nông nghiệp

	9. 
	TNKĐ516
	Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Remote Sensing Techniques and Geographic Information Systems
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quốc Việt, 2005. Bài giảng về viễn thám, xử lý ảnh số và phần mềm Winchips. Trường ĐHKHTN

2. Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Hoè và nnk, 1997. Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo thêm
3. David Martin, 1996.Geographic Information Systems. Socioeconomic Application. Newyork, NY 1001.
4. Lê Văn Khoa, 2004. Sinh thái và môi trường đất, NXB ĐHQG

	10. 
	TNKĐ517
	Đất ngập nước 
Wetlands
	2
	Tài liệu bắt buộc

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2002. Tài liệu hội nghị các bên tham gia công ước RAMSAR lần thứ 8.
2. Lê Văn Khoa, Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường, 2005. Đất ngập nước, NXB Giáo dục.
Tài liệu tham khảo thêm
3. Vũ Trung Tạng, 2004. Đất ngập nước Vân Long NXB Nông nghiệp

4. William j. Mitsch, 1996. Wetlands & publ. House VAN NOSTRAND REINHOLD New York, USA.
5. J.P. Verent, 1991. Heavy Metal in the Environment. Elsevier Amsterdam - London - Newyork - Tokyo.

	11. 
	TNKĐ518
	Cải tạo và bảo vệ đất có vấn đề

Reclamation and Protection for Problem Soils
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	2
	Lê Đức

Nguyễn Xuân Cự
	PGS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	17. 
	TNKĐ524
	Tính chất và quản lý đất nhiệt đới

Properties and Management of Tropical Soils 
	2
	Nguyễn Xuân Hải

Lê Đức
	TSKH

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	18. 
	TNKĐ525
	Quản lý chất thải nông nghiệp

Agricultural Waste Management
	2
	Trần Khắc Hiệp

Lê Văn Thiện
	PGS.TS

TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	19. 
	TNKĐ526
	Phân loại và đánh giá chất lượng đất

Land Classification and Quality Evaluation
	2
	Lê Đức

Lê Văn Khoa
	PGS.TS

GS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	20. 
	TNKĐ527
	Đạm sinh học 
Biological Nitrogen
	2
	Lê Văn Khoa
Trần Khắc Hiệp


	GS.TS
PGS.TS


	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	21. 
	TNKĐ528
	Phương pháp nghiên cứu nông hoá học

Investigation Methods in Agrochemistry
	2
	Trần Khắc Hiệp

Lê Văn Thiện
	PGS.TS

TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	22. 
	TNKĐ529
	Nông lâm nghiệp kết hợp

Agroforestry
	2
	Lê Văn Khoa

Lê Đức
	GS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	23. 
	TNKĐ530
	Công nghệ xử lý đất ô nhiễm

Polluted Soil Treatment Technologies 
	2
	Lê Đức
Nguyễn Xuân Cự
	PGS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	24. 
	TNKĐ531
	Sa mạc hoá

Desertification
	2
	Lê Văn Khoa

Nguyễn Xuân Cự
	GS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	25. 
	TNKĐ532
	Điện hoá đất ngập nước

Electro-chemistry of Wetland
	2
	Lê Đức

Lê Văn Khoa
	GS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	26. 
	TNKĐ533
	Cây họ đậu đa mục đích trong nông nghiệp
Multipurpose Tree Legumes
	2
	Lê Văn Khoa

Trần Khắc Hiệp
	GS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	27. 
	TNKĐ534
	Vật lý đất ứng dụng

Applied Aoil Physics
	2
	Nguyễn Xuân Hải

Trần Kông Tấu
	TSKH

GS.TSKH
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	28. 
	TNKĐ535
	Phương pháp sinh học bảo vệ môi trường đất

Biological Methods in Soil Environment Protection
	2
	Trần Cẩm Vân

Lê Duy Thành
	PGS.TS

PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Sinh học
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	29. 
	TNKĐ536
	Sinh thái học nông nghiệp ứng dụng

Applied Agri-ecology
	2
	Lê Văn Khoa
Lê Đức
	GS.TS
PGS.TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN

	30. 
	TNKĐ537
	Phân tích kinh tế sử dụng và quản lý tài nguyên đất

Economical Analysis of Land-use and Land Resource Management
	2
	Nguyễn Xuân Cự

Lê Văn Thiện
	PGS.TS

TS
	Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng
	Trường ĐHKHTN

Trường ĐHKHTN


3.5. Tóm tắt nội dung khối kiến thức chuyên ngành
a. Khối kiến thức bắt buộc

1. TNKĐ511. QUY HOẠCH SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về khoa học đất đại cương, Địa chất khoáng vật, Bản đồ học, Viễn thám và GIS.

- Tóm tắt nội dung môn học:


Môn học giới thiệu các kiến thức chuyên sâu và nâng cao cho học viên về các lĩnh vực tài nguyên đất đai, quan hệ qua lại giữa các yếu tố tự nhiên, xã hội và các quá trình xảy ra trong đất. Phương pháp quy hoạch đất trên cơ sở đánh giá phân hạng và những nguyên lý cơ bản trong quá trình sử dụng đất điều tra quy hoạch đất.


Những nguyên lý phát triển bền vững vận dụng trong quy hoạch sử dụng đất; Những loại đất chính và vấn đề sử dụng chúng; Điều tra quy hoạch để sử dụng bền vững đất đai, phân hạng đánh giá đất; Đồng thời môn học cũng giới thiệu những ứng dụng cơ bản của kỹ thuật viễn thám và GIS trong nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất; Phân hạng đánh giá đất ở Việt nam.

2. TNKĐ 512. QUẢN LÝ DINH DƯỠNG ĐẤT (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Quản lý dinh dưỡng đất là môn học ứng dụng. Để vận dụng và đưa vào thực tiễn Học viên phải có kiến thức về: Khoa học đất đại cương (Thổ nhưỡng học đại cương), sinh lý, sinh hóa thực vật, hóa học nông nghiệp.
- Tóm tắt nội dung môn học:


Nội dung môn học là nghiên cứu tuần hoàn các nguyên tố dinh dưỡng trong đất (tuần hoàn C, N, P, K, S và một số nguyên tố vi lượng) và những ảnh hưởng của chúng đến độ phì của đất. 


- Ảnh hưởng của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đến cây trồng. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng khoáng, triệu chứng thừa và chuẩn đoán dinh dưỡng. Hiện tượng độc một số nguyên tố Fe, Mn, Al, S2-, B- và độc muối.


- Quản lý dinh dưỡng đất lúa: Dinh dưỡng khoáng và năng suất lúa, kinh nghiệm bản địa bón phân cho lúa (N, P, K), cân bằng dinh dưỡng trong canh tác lúa, quản lý phân bón (phân hữu cơ, phân chuồng,...) và bón phân cân đối cho cây lúa.


- Quản lý dinh dưỡng đất dốc: Phương pháp nghiên cứu bảo vệ đất, giảm thiểu xói mòn đất, lượng chất dinh dưỡng bị mất, vấn đề mất cân đối dinh dưỡng, giữ và giải phóng lân trong đất đồi.


- Biện pháp tổng hợp sử dụng hiệu quả đất dốc: 6 biện pháp tổng hợp.


- Vấn đề kinh tế trong sử dụng phân bón: Hàm năng suất và lượng phân bón. Hiệu quả kinh tế sử dụng N: P: K.

3. TNKĐ513. HOÁ HỌC CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐẤT (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về hóa học đất, các quá trình hình thành đất, đất và dinh dưỡng cây trồng

- Tóm tắt nội dung môn học:

Chất hữu cơ của đất là hợp phần rất quan trọng của đất. Nó có ảnh hưởng lớn đến các tính chất lý hoá học, sinh học của đất và dinh dưỡng cây trồng. Ngoài ra, chất hữu cơ có ảnh hưởng đến các hợp phần môi trường tự nhiên khác như môi trường nước, không khí và đời sống sinh vật


Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chất hữu cơ trong đất. Bao gồm nguồn gốc, sự chuyển hoá, thành phần và sự cân bằng của chúng trong đất, đặc biệt là các hợp chất mùn, các con đường hình thành và phân giải chất mùn: Cấu trúc, chức năng, vai trò của chất mùn, các con đường hình thành và phân giải chất mùn và các biện pháp nâng cao trữ lượng mùn có trong đất. Vai trò của chất hữu cơ đối với quá trình tích luỹ và giải phóng các chất độc hại trong đất và môi trường xung quanh.


Phần thực hành sẽ giúp cho học viên nắm được các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và xác định các hợp phần của chất hữu cơ trong đất

4. TNKĐ514. KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về khoa học đất đại cương, hóa học đất, Hóa học nông nghiệp và sinh lý thực vật

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu các khái niệm và vai trò của một số KLN điển hình trong đời sống sinh vật. Kim loại nặng trong đất và quan hệ của chúng đối với các tính chất đất. Các tác nhân làm tăng hàm lượng KLN trong đất và đánh giá mức độ ô nhiễm đất bởi các KLN.

5. TNKĐ515. HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về hóa học nông nghiệp, khoa học đất đại cương, canh tác và trồng trọt

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản về hệ thống nông nghiệp, sự khác biệt giữa hệ thống nông nghiệp và hệ thống canh tác (hệ thống nông trại); phương pháp tiếp cận nghiên cứu các hệ thống nông nghiệp với quan điểm hệ thống. Đó là cách tiếp cận từ dưới lên; coi trọng mối quan hệ xã hội và phân tích động thái của sự phát triển. Môn học giới thiệu một cách chi tiết các tính chất, nội dung và tác động của các hệ thống nông nghiệp đã và đang tồn tại từ trước đến nay là: hệ thống nông nghiệp du canh; hệ thống nông nghiệp công nghiệp hoá; hệ thống nông nghiệp hữu cơ; hệ thống nông nghiệp sinh thái và bền vững. Và sau cùng là giới thiệu một số phương pháp để nghiên cứu hệ thống nông nghiệp. 

6. TNKĐ516. VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về kỹ thuật bản đồ học, các kiến thức tin học cơ bản

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về viễn thám và hệ thông tin địa lý. Các tư liệu ảnh, phương pháp xử lý thông tin, giải đoán ảnh trong sự phối hợp chặt chẽ với kiểm tra bổ sung ngoài thực địa. Các nguyên lý cơ bản của hệ thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu và phương pháp nhập số liệu, phân tích số liệu và mô hình hoá, các ứng dụng của GIS trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên đất.

7. TNKĐ517. ĐẤT NGẬP NƯỚC (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về: Thổ nhưỡng học đại cương, Sinh thái học cơ sở

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu về vai trò, chức năng và ý nghĩa nhiều mặt của ĐNN, các khái niệm, định nghĩa và loại ĐNN trên thế giới và ở Việt nam. Môn học đặc biệt đi sâu vào chế độ thuỷ văn, tính chất và các chuyển hoá sinh hoá học trong ĐNN, sự tiếp nhận và tiêu hao dinh dưỡng trong các loại ĐNN và cuối cùng là hệ thống phân loại, kiểm kê và biện pháp quản lý bền vững ĐNN trên thế giới và ở Việt nam.

8. TNKĐ518. CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT CÓ VẤN ĐỀ (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Khoa học đất đại cương (Thổ nhưỡng học đại cương), trồng trọt đại cương, ô nhiễm và suy thoái MT đất.

- Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản về các loại đất có độ phì nhiêu thấp cần cải tạo, sự phân bố và các tính chất cơ bản của chúng và những loại đất khác tuy có độ phì nhiêu không thấp nhưng cũng cần phải cải tạo


Đối với từng loại đất ở Việt Nam như: đất chua, đất phèn, đất xám bạc màu, đất mặn, đất lầy thụt. Môn học giới thiệu chi tiết về sự phân bố, nguyên nhân hình thành, các đặc trưng lý - hoá - sinh học và đặc biệt nhấn mạnh về các biện pháp sử dụng hợp lý, các biện pháp bảo vệ, cải tạo nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của các loại đất này.

9. TNKĐ519. CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Cơ sở sinh học, Khoa học đất đại cương; Các phương pháp phân tích MT và Sinh thái học.

- Tóm tắt nội dung môn học: Chỉ thị sinh học môi trường là môn khoa học còn rất mới ở Việt Nam, nó cho phép nhận biết ô nhiễm môi trường thông qua sự hiện diện hoặc biểu hiện một số động vật, thực vật. 


Môn học trình bày các khái niệm về chỉ thị sinh học, vai trò của chúng trong quan trắc, đánh giá ô nhiễm MT và lịch sử phát triển của phân môn khoa học này.


Môn học giới thiệu chi tiết các chỉ thị sinh học để quan trắc và đánh giá MT trên cạn, bao gồm MT không khí; MT đất, các biểu hiện của thực vật khi đất bị ô nhiễm một số kim loại nặng; cũng như MT nước và chất lượng nước; các chỉ thị sinh học ô nhiễm nước bởi chất hữu cơ và phương pháp giám sát sinh học MT nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn. Cuối cùng, môn học cũng giới thiệu một số kỹ thuật sinh học để đánh giá chất lượng nước hồ.

10. TNKĐ520. SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NÂNG CAO (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về sinh thái học, hoá học nông nghiệp và Khoa học đất đại cương 

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản về HST đất, sự hình thành, cấu trúc, chức năng, chu trình vật chất, năng lượng và các yêú tố giới hạn của HST đất, khái niệm về môi trường đất, các thành phần cơ bản của môi trường đất. Đặc biệt, môn học tập trung đề cập đến hai vấn đề chính của môi trường đất: Đó là quá trình suy thoái môi trường đất và ô nhiễm môi trường đất, các khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, kể cả tác động của chất độc màu da cam và các chất thải nguy hại khác. Môn học cũng giới thiệu phương pháp đánh giá rủi ro môi trường đất và những công nghệ cải tạo đất bị ô nhiễm.

11. TNKĐ521. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU ĐẤT (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về khoa học đất đại cương, hóa học phân tích, hóa học đất
- Tóm tắt nội dung môn học: Nhiều nghiên cứu về môi trường liên quan tới hàm lượng và sự phân bố của các hoá chất, các hoá chất này có thể là nguyên tố hoặc hợp chất, có cấu trúc đơn giản hay phức tạp, là chất vô cơ hay hữu cơ,... nhưng có hàm lượng rất khác nhau trong môi trường đất. Vì vậy, khi phân tích chúng, cần phải sử dụng những phương pháp có độ nhạy và độ chính xác cao. Môn học giới thiệu một số phương pháp phân tích hiện đại như:


- Các phương pháp sắc kí: Sắc kí khí, sắc kí lỏng, sắc kí lỏng hiệu năng cao, sắc kí ion.


- Các phương pháp cực phổ như cực phổ hỗn hống, cực phổ anot hoà tan, cực phổ xung vi phân.


- Cực chọn lọc ion


- Phương pháp đo màu


- Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Đồng thời, môn học cũng giới thiệu ứng dụng của các phương pháp phân tích trên trong nghiên cứu đất và môi trường 

12. TNKĐ522. THỰC TẬP THIÊN NHIÊN (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về: Quy hoạch sử dụng bền vững đất đai nâng cao

- Tóm tắt nội dung môn học: Thực tập thiên nhiên nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức đánh giá đất trong điều kiện thực tế ngoài đồng ruộng. ảnh hưởng của các họat động phát triển kinh tế xã hội cũng như các điều kiện tự nhiên đến hiện trạng môi trường đất và phương hướng sử dụng đất bền vững

b. Khối kiến thức tự chọn
13. TNKĐ523. ĐỘNG HỌC VÀ CÁC QUÁ TRÌNH TRONG ĐẤT Ô NHIỄM (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Khoa học đất đại cương, sinh thái và môi trường đất.

- Tóm tắt nội dung môn học: Đất là môi trường chứa chất ô nhiễm do hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp và sinh hoạt của con người. Qua đất các chất ô nhiễm sẽ di chuyển từ bề mặt đất tới nước ngầm. Sự di chuyển của các chất ô nhiễm qua đất là sự di chuyển phức hợp có đặc tính lý học, hoá học và sinh học phụ thuộc vào đặc tính di chuyển của hệ nước - không khí đất và các đặc tính phân tử của chất ô nhiễm. Vì vậy, sự di chuyển của các chất ô nhiễm trong đất chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đất. Trong quá trình di chuyển xảy ra các phản ứng lý học, hoá học và sinh học giữa các chất ô nhiễm và các cấu tử đất.


Giáo trình này bao gồm:


- Phản ứng giữa các chất: Bao gồm 2 chương đề cập tới môi trường đất và các chất ô nhiễm trong môi trường đất


- Sự phân chia các chất ô nhiễm giữa các pha của đất: Gồm 3 chương đề cập tới các phản ứng của dung dịch đất, các quá trình bay hơi và sự chuyển biến các chất ô nhiễm trên bề mặt và bên trong pha rắn của đất


- Sự thể hiện các chất ô nhiễm trong đất: Gồm 5 chương nói về sự giữ, di chuyển các chất ô nhiễm trong pha rắn của đất, mô hình về các chất và đánh giá những rủi ro và những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất.

14. TNKĐ524. TÍNH CHẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT NHIỆT ĐỚI (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về khoa học đất đại cương, đất ngập nước và hóa học đất

- Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu những điều kiện tự nhiên đặc thù trong qúa trình hình thành đất nhiệt đới, những tính chất lý - hoá - sinh học của các loại đất nhiệt đới và phương pháp tiếp cận để đánh giá độ phì đất.


Môn học giành thời lượng đáng kể để nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết để quản lý đất nhiệt đới, các giải pháp quản lý đất, quản lý độ phì nhiêu đất trong các hệ thống nông nghiệp khác nhau: Hệ thống du canh, hệ thống nông nghiệp công nghiệp hoá, hệ thống nông nghiệp hữu cơ, hệ thống nông nghiệp sinh thái và hệ thống nông nghiệp bền vững và đặc biệt là sự quản lý đất có cộng đồng cùng tham gia. Để từ đó, người học có những hiểu biết sâu sắc các quá trình thoái hoá đất xảy ra ở vùng nhiệt đới nhằm định hướng áp dụng các phương pháp hiệu quả trong sử dụng hợp lý và quản lý khôn ngoan nguồn tài nguyên đất nhiệt đới vốn rất mẫn cảm với các quá trình thoái hoá.

15. TNKĐ525. QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về: Sinh thái và MT đất, Sinh thái nông nghiệp, Hoá học nông nghiệp

- Tóm tắt nội dung môn học: Chất thải và phế thải nông nghiệp là vấn đề bức xúc của nền nông nghiệp hiện đại. Môn học nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý các chất thải nông nghiệp (phân loại, thu gom, hướng xử lý...). Đồng thời nêu nguyên tắc xử lý một số phế thải nông nghiệp làm phân bón, tái tuần hoàn các nguyên tố dinh dưỡng trong phế thải vào hệ sinh thái nông nghiệp. Quản lý vệ sinh môi trường nông thôn trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Xây dựng làng sinh thái và nhà vệ sinh sinh thái ở nông thôn Việt Nam.

16. TNKĐ526. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Khoa học đất đại cương, quy hoạch sử dụng đất, canh tác và trồng trọt

- Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị những kiến thức cơ bản về điều tra, phân loại, phân hạng đất trên quan điểm phân loại đánh giá đất đai hiện đại phổ cập nhất của Thế giới. Nắm được sự hình thành phân bố và tính chất cơ bản của các loại đất Việt Nam, phục vụ tốt cho việc sử dụng bền vững đất đai. Nắm được nội dung, phương pháp, các bước tiến hành trong tiến trình phân hạng đánh giá đất đai để có thể tiến hành phân hạng đánh giá đất đai theo các mục tiêu môn học và của các chương trình, dự án.


Nội dung môn học bao gồm 3 chương:


- Chương 1. Mở đầu


- Chương 2. Phân loại đất: Giới thiệu các hệ thống phân loại đất bao gồm hệ thống phân loại theo phát sinh học, hệ thống phân loại của Mỹ, của FAO và của WRB, cơ sở phân loại đất của Việt Nam, đặc điểm của các loại và các nhóm đất chính.


- Chương 3. Phân hạng đánh giá đất đai: Các bước tiến hành phân hạng đánh giá đất đai và vận dụng để quy hoạch sử dụng đất đai

17. TNKĐ527. ĐẠM SINH HỌC (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về cơ sở sinh lý, sinh hóa cây trồng, thổ nhưỡng, hóa học nông nghiệp.
- Tóm tắt nội dung môn học: Đánh giá vai trò nitơ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, ý nghĩa của nó đối với môi trường đất, nước đặc biệt trong điều kiện nhiệt đới. Con đường nâng cao hiệu quả sử dụng nitơ sinh học. Sản xuất các chế phẩm phân nitơ sinh học: Nitragin, Azotobacterin.
18. TNKĐ528. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NÔNG HOÁ HỌC (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Hoá học nông nghiệp, Khoa học đất đại cương, sinh lý, sinh hoá, cây trồng và phương pháp thống kê xác suất.

- Tóm tắt nội dung môn học:

Các phương pháp nghiên cứu hoá học nông nghiệp bao gồm:


- Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng với phân bón: ý nghĩa và các loại thí nghiệm đồng ruộng; chương trình và thí nghiệm tính toán kết quả.


- Phương pháp thí nghiệm sinh dưỡng: ý nghĩa của phương pháp thí nghiệm; thí nghiệm trong đất, cát và trong dung dịch dinh dưỡng.


- Phương pháp lizimet: Nội dung, ý nghĩa của thí nghiệm, kỹ thuật bố trí thí nghiệm lizimet.


- Phương pháp nguyên tử đánh dấu trong nghiên cứu hoá học nông nghiệp: ý nghĩa của phương pháp. Thí dụ với 15N và 32P.


- Phương pháp thống kê và tin học xử lý số liệu thí nghiệm.

19. TNKĐ529. NÔNG LÂM NGHIỆP KẾT HỢP (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về: Khoa học đất đại cương (Thổ nhưỡng học đại cương), Sinh thái học nông nghiệp, Qui hoạch và sử dụng bền vững đất đai.
- Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu về định nghĩa, vai trò và chức năng của nông lâm nghiệp kết hợp (NLKH), một số mặt mạnh, mặt hạn chế của NLKH. Phân loại các hệ thống NLKH và việc ứng dụng các hệ thống này trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi, trung du, vùng đồng bằng và vùng ven biển. 


Nội dung môn học đặc biệt giới thiệu chi tiết các kỹ thuật canh tác nông nghiệp bền vững trên đất dốc với tên gọi là SALT, các loại SALT, những mặt mạnh, mặt hạn chế của từng loại SALT và khả năng áp dụng các loại SALT ở Việt Nam.

20. TNKĐ530. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về khoa học đất đại cương, hóa học đất, ô nhiễm nông nghiệp, ô nhiễm môi trường

- Tóm tắt nội dung môn học: Chương trình giới thiệu nguồn gốc các chất gây ô nhiễm trong đất bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ, tác động giữa các chất gây ô nhiễm và dung dịch đất, sự chuyển hoá các chất ô nhiễm trong đất, biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm, một số tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm và mô hình quản lý các chất ô nhiễm trong đất.

21. TNKĐ531. SA MẠC HOÁ (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Khoa học đất đại cương, Đất có vấn đề - cải tạo và bảo vệ.

- Tóm tắt nội dung môn học:

Sa mạc hoá một phần gây nên do phá rừng, hiện nay là một thảm hoạ đối với vùng khô hạn, bán khô hạn và những vùng bán ẩm khô hạn, chiếm khoảng 40% bề mặt Trái Đất.


Môn học này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về sa mạc hoá, các nguyên nhân và tác động của nó cùng với hiện trạng của quá trình, sự phân bố của nó trên Thế giới và Việt nam.


Môn học đặc biệt đi sâu phân tích các nguyên nhân gây sa mạc hoá trong 2 nhóm:


- Điều kiện khí hậu biến đổi


- Các hoạt động nhân sinh và hậu quả là làm nảy sinh nhiều vấn đề suy thoái tài nguyên đất, làm giảm độ phì đất, năng suất cây trồng và dẫn đến sự nghèo đói. Môn học cũng giới thiệu những dạng sa mạc hoá chủ yếu ở trên Thế giới và Việt nam, và những giải pháp cần thực hiện để kiểm soát quá trình này.

22. TNKĐ532. ĐIỆN HOÁ ĐẤT NGẬP NƯỚC (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về Khoa học đất đại cương, hóa học đất và đất ngập nước

- Tóm tắt nội dung môn học:

Đất ngập nước là loại đất có sự bão hoà nước không liên tục, trong đất ngập thường xuất hiện tầng glây là do kết quả của quá trình ôxi hoá - khử. Quá trình ôxi hoá khử này có ảnh hưởng đến hình thái phẫu diện dất và động thái của một số nguyên tố dinh dưỡng trong đất như nitơ, phốtpho, mangan, sắt và một số nguyên tố khác, thế ôxi hoá khử và một số tính chất của đất ngập nước.

23. TNKĐ523. CÂY HỌ ĐẬU ĐA MỤC ĐÍCH TRONG NÔNG NGHIỆP (2 TC)

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về: Khoa học đất đại cương, vi sinh vật dại cương và trồng trọt đại cương

- Tóm tắt nội dung môn học: 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên tác dụng nhiều mặt và phương pháp sử dụng cây họ Đậu đa mục đích trong các hệ thống nông nghiệp.


Môn học đặc biệt nhấn mạnh đến tác dụng bảo vệ độ phì nhiêu đất, cải thiện điều kiện môi trường và giá trị làm thức ăn gia súc; các kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, quản lý và thu hoạch.

24. TNKĐ524. VẬT LÝ ĐẤT ỨNG DỤNG (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về như đất có vấn đề - cải tạo và bảo vệ; xói mòn đất; tài nguyên đất; phân loại đất, quy hoạch sử dụng đất, khoa học cây trồng. Những môn học vừa nêu được thực hiện tốt nếu được trang bị đầy đủ các kiến thức về vật lý đất ứng dụng. 

- Tóm tắt nội dung môn học:

Hiện nay, ô nhiễm môi trường là vấn đề quan tâm của thế giới. Các chất ô nhiễm xuyên qua đất. Do vậy, cần nắm vững môi trường vật lý đất.


Môn học tập trung chủ yếu cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận của vật lý đất ứng dụng. Sự tiếp cận này được phát triển một cách có hệ thống và phản ảnh thông qua bài giảng với nhiều công trình nghiên cứu đã đạt được nhằm cung cấp cho học viên những mô hình sử dụng về phương diện lý luận cũng như thực tiễn.


Môn học trình bày những kiến thức về các tính chất vật lý quan trọng của thể rắn bao gồm các nguyên tố cơ học đất, thành phần cơ giới đất; bề mặt - năng lượng bề mặt, bề mặt riêng (tỉ diện) của đất; cấu trúc đất; những tính chất vật lý cơ bản của đất như dung trọng, tỉ trọng, độ xốp và sự ứng dụng của chúng trong thực tiễn.


Môn học trang bị cho học viên những kiến thức về các tính chất cơ lý của đất, những ứng dụng của chúng trong thực tiễn cải tạo đất, trong việc phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp như tính trương, tính dính, tính dẻo, hệ số ma sát v.v…


Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về các tính chất vật lý thể lỏng của đất (nước trong đất) bao gồm các dạng nước trong đất, khả năng giữ nước của đất, sự chuyển vận của nước trong đất; khả năng bốc hơi, tính thấm nước; cân bằng nước; độ ẩm đất và trữ lượng nước trong đất; trạng thái năng lượng và việc vận dụng luận thuyết nhiệt động học trong việc nghiên cứu độ ẩm đất.


Trang bị cho học viên những kiến thức về các tính chất nhiệt và chế độ nhiệt; các tính chất không khí và chế độ không khí trong đất. Đặc biệt là những phương pháp để ứng dụng vào thực tiễn giải quyết các vấn đề về độ phì đất và ô nhiễm đất.

25. TNKĐ535. PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Để tiếp thu tốt môn học này, Học viên phải có kiến thức về lĩnh vực: Sinh thái học nông nghiệp; Trồng trọt; Đất có vấn đề, cải tạo và bảo vệ và Sinh học đất.
- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu vấn đề sử dụng đất trên quan điểm sinh thái: Cơ sở của nền nông nghiệp bền vững, khái niệm “Chất lượng đất”, các quá trình thoái hoá đất; Vai trò của thực vật trong bảo vệ đất, xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng và các chất hữu cơ độc hại khác; Vai trò của động vật đất trong quá trình hình thành và phát triển đất: hình thành kết cấu đất, hình thành các hợp chất mùn và cải tạo độ phì đất; Vai trò của vi sinh vật trong cải tạo và bảo vệ đất: các dạng chế phẩm vi sinh (cố định đạm, phân giải phốt phát khó tan, chuyển hoá chất hữu cơ, giữ ẩm đất, phòng trừ sinh vật gây hại cho đất) và một số biện pháp xử lý đất ô nhiễm KLN, các chất hữu cơ độc hại khác.
26. TNKĐ536. SINH THÁI HỌC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về sinh thái học, hoá học nông nghiệp và Khoa học đất đại cương 

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu khái niệm về hệ sinh thái và hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN), lịch sử phát triển, cấu trúc, chức năng và những đặc trưng cơ bản của HSTNN, sự tiến hoá, phát triển của HSTNN. Đặc biệt, môn học nhấn mạnh những khác biệt cơ bản giữa các HST tự nhiên với HSTNN. Điều này giúp người học hiểu được những điểm yếu, những điểm mạnh của các HSTNN so với các hệ sinh thái tự nhiên, để trên cơ sở đó có thể mô phỏng cấu trúc, hoạt động của các HST tự nhiên một cách tối đa vào các HSTNN, làm cho HSTNN trở nên ổn định, đạt hiệu suất cao hơn. Môn học cũng đi sâu phân tích các tác dộng của những HSTNN đến khía cạnh sinh thái - tài nguyên và môi trường và những giải pháp cần áp dụng để giảm thiểu và hạn chế những tác động có hại nảy sinh trong vận hành của các HSTNN.

27. TNKĐ537. PHÂN TÍCH KINH TẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT (2 TC)
- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên phải có kiến thức về trồng trọt, toán xác suất thống kê, tin học và Khoa học đất đại cương (Thổ nhưỡng học đại cương)

- Tóm tắt nội dung môn học: Môn học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh tế, bản chất và phạm vi của phân tích kinh tế, các công cụ phân tích kinh tế, các khái niệm phổ biến trong phân tích kinh tế trong sử dụng đất và trong nông nghiệp, sử dụng tài nguyên đất trong nông nghiệp. Vai trò của các chính sách và có thể trong quản lý tài nguyên đất. Quan điểm trong sử dụng kinh tế đất đai. Các hệ thống đa canh và kinh tế của việc sử dụng đất. Phân tích đánh giá kinh tế việc sử dụng đất trong nông nghiệp và các dự án phát triển trong nông nghiệp.
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